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1. Giới thiệu chung
Đánh giá của Chính phủ về chất lượng giáo dục

đại học tại chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27 tháng 02
năm 2010, mặc dù đã có nhiều thành tựu trong 9
năm thực hiện chiến lược giáo dục từ 2001-2012,
giáo dục đại học nước ta còn bộ lộ nhiều hạn chế và
yếu kém. Cụ thể như chất lượng đào tạo còn thấp,
chưa theo kịp đòi hỏi phát triển kinh tế xã hội, hệ
thống quản lý của các trường đại học, cao đẳng còn
nhiều bất hợp lý, hiệu quả đầu tư xã hội thấp. Để
thực hiện việc đổi mới trong giai đoạn tiếp theo
Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành
Chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo
dục và coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất
lượng và phát triển toàn diện giáo dục đại học. Điều
này cho thấy không chỉ Chính phủ, Bộ Giáo dục và
Đào tạo, mà từng cơ sở đào tạo đại học, đặc biệt là
các trường công lập, phải tự nhận thấy những khiếm

khuyết, lỗ hổng trong quản lý của giai đoạn vừa qua,
xây dựng phương án đổi mới, cùng với Chính phủ,
Bộ Giáo dục và Đào tạo từng bước hoàn thành
nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo,
đáp ứng yêu cầu xã hội.

Việt Nam đang trong quá trình hình thành một
môi trường kinh tế có tính quốc tế cao, ảnh hưởng
của việc hội nhập quốc tế tới xã hội hiện nay đòi hỏi
việc phát triển phải đi từ trọng tâm là phát triển
nguồn nhân lực có chất lượng quốc tế, vấn đề này
đang là một thách thức không nhỏ đối với các
trường đại học công lập, sự cần thiết phải đổi mới,
phát triển, bên cạnh sự lớn mạnh của các trường
ngoài công lập có tiềm lực mạnh hơn từ nhiều
nguồn đầu tư trong xã hội và quốc tế. Các trường
công lập cần phải đánh giá được khả năng tự vận
động của mình để từ đó đưa ra chiến lược phát triển
phù hợp với điều kiện của mỗi trường, từng bước
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Để đánh giá chất lượng đào tạo các cơ sở giáo dục công lập trong xu hướng phát triển và hội
nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo của Việt Nam, đòi hỏi phải có một cơ sở lý luận tiền đề vững
chắc khi nhìn nhận hay đánh giá các khía cạnh về chất lượng của một cơ sở đào tạo đại học, đặc
biệt là các cơ sở công lập. Chất lượng đào tạo đại học không chỉ nhìn nhận ở việc đánh giá các
tiêu chuẩn đơn thuần như thực trạng, hay sự chấp nhận của xã hội mà cần phải có một cách nhìn
tổng quát hơn như động cơ phát triển, quá trình hoạt động, các tác động khách quan hay chủ
quan đến từ nội tại của một trường đại học hay từ sự phát triển của nền kinh tế,... Trong bài báo
này tác giả mong muốn thông qua việc ứng dụng mô hình Năm lực lượng cạnh tranh của Micheal
Porter làm cơ sở lý luận để xác định  nội hàm chất lượng đào tạo của trường đại học công lập
theo những nội dung phân tích như sau: (1) Áp lực của các trường dân lập; (2) Áp lực từ các
nguồn lực ngoài trường; (3) Áp lực từ việc phải thay đổi phương pháp và học liệu giảng dạy; (4)
Áp lực từ khách hàng tham gia quá trình đào tạo.

Từ khóa: giáo dục đại học, kiểm định chất lượng, chiến lược phát triển
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nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ
giảng viên, huy động tối đa các nguồn lực đóng góp
của xã hội và phát triển một cách bền vững, đạt hiệu
quả đầu tư của nhà nước cao nhất.

Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005
và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4
năm 2006 của Chính phủ đã chỉ rõ mô hình của một
trường đại học để có thể phát triển phải đi từ cơ chế
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,
tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Dựa trên cơ
sở này cho thấy sự hoạt động của một trường đại
học công lập trong tương lai dần sẽ không phụ thuộc
vào ngân sách nhà nước, bắt buộc phải vận động,
phải cạnh tranh và chịu sự chi phối của các thành
phần kinh tế trong xã hội. 

Nghiên cứu những học thuyết, mô hình về kinh tế
phù hợp, kết hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi
trường đại học công lập sẽ là cơ sở định hướng khoa
học ứng dụng cho việc xác định chiến lược phát
triển và đánh giá chất lượng đào tạo. Qua đó, có thể
đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục
những khiếm khuyết trong quản lý, nâng cao chất
lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trong phạm vi bài báo này, tác giả nghiên cứu
Mô hình Năm lực lượng cạnh tranh của Giáo sư
Michael Porter (M.Porter) là cơ sở lý thuyết để phân
tích chiến lược hoạt động, thực trạng chất lượng đào
tạo của các trường đại học công lập tại Việt Nam,
tác giả mong muốn đưa ra một số phân tích tổng hợp
nhằm nhận xét, đánh giá chung về năng lực phát
triển, đề xuất một số ý tưởng cơ bản đối với các
trường đại học công lập về chiến lược phát triển, xác
định được mức độ đáp ứng yêu cầu xã hội. Kết quả
phân tích sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với các
trường đại học khi xác định được chiến lược hoạt
động trong tương lai, quan trọng hơn các cơ quan
quản lý ngành có thể căn cứ từ kết quả phân tích
đánh giá khách quan và chính xác năng lực hoạt
động của các cơ sở đào tạo từ đó có thể hy vọng đưa
ra được những kiến nghị hợp lý đối với Nhà nước về
tạo nguồn nhân lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

2. Mô hình năm lưcực lượng cạnh tranh
Michael Porter được coi như thầy phù thủy đối

với lý thuyết cạnh tranh và được áp dụng rộng rãi
trong phân tích và xây dựng chiến lược cạnh tranh,
áp dụng ở mọi cấp độ và mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Mô hình Porter’s Five Forces (P5F) xuất hiện lần
đầu trên tạp chí Harvard Business Review năm
1979, nội dung đề cập tới yếu tố tạo ra lợi nhuận
trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mô

hình này được xem là công cụ hữu dụng và hiệu quả
đối với doanh nghiệp khi xác định gốc của lợi
nhuận. Quan trọng hơn cả, mô hình kiểm chứng
chiến lược cạnh tranh để doanh nghiệp có thể duy trì
hoặc tăng lợi nhuận.

Doanh nghiệp sử dụng mô hình này để phân tích
việc gia nhập thị trường mới hoặc tình hình hoạt
động trong một thị trường. Với môi trường kinh
doanh liên tục biến đổi, hay mang tính động, thì mô
hình này còn được áp dụng để tìm ra chiến lược hay
chính sách phù hợp sản sinh nhiều hơn lợi nhuận
hiện thời. Một số tổ chức như Ủy ban chống độc
quyền và sát nhập ở Anh, hay Bộ phận chống độc
quyền và Bộ Tư pháp ở Mỹ đã sử dụng mô hình này
để phân tích xem liệu có công ty nào không thực
hiện đúng cam kết với xã hội (công chúng) hay
không.

Mô hình Porter’s Five Forces bao hàm các khái
niệm cơ bản như sau:

Áp lực từ sự gia nhập của các đối thủ cạnh
tranh mới: Đối thủ mới khi gia nhập thị trường có
cản trở nào không? Áp lực từ việc xuất hiện các đối
thủ mới trong ngành là một mối đe doạ đối với các
doanh nghiệp (tổ chức, trường đại học..) hiện tại.

Áp lực của các sản phẩm hay dịch vụ thay thế:
Đó là khả năng khách hàng chuyển đổi sang sử dụng
các dịch vụ hay sản phẩm có tính năng tương tự
khác. Khi xuất hiện sản phẩm hay dịch vụ mới thay
thế có tính cạnh tranh cao về giá, dịch vụ hậu mãi,
mẫu mã... sẽ là mối đe doạ nghiêm trọng đối với các
tổ chức hoạt động trong ngành.

Quyền lực của khách hàng: Khách hàng có
quyền gây sức ép đến doanh nghiệp. Khi khách
hàng có khả năng tác động đủ lớn đến doanh số và
lợi nhuận của doanh nghiệp thì họ nắm giữ quyền
lực đáng kể.

Áp lực từ nhà cung cấp: Giống như người mua,
nếu nhà cung cấp có sự tác động đủ lớn, gây sức ép
làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của
doanh nghiệp nghĩa là họ nắm giữ trong tay quyền
lực đáng kể.

Mức độ cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại:
Từ mô hình khi xác định các áp lực tác động lên các
tổ chức trong ngành. So sánh giữa các đối thủ của
ngành có thể xác định: Có hay không sự cạnh tranh
mạnh mẽ giữa các đối thủ hiện tại? Có những đối
thủ vượt trội hay tất cả tương đương nhau? 

3. Phân tích, ứng dụng năm lực lượng cạnh
tranh trong đánh giá hoạt động của các trường
đại học
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Để áp dụng mô hình P5F, giả thiết trường đại học
được coi như một doanh nghiệp mà lợi nhuận thu
được tính bằng số sinh viên tốt nghiệp có việc làm,
có địa vị trong xã hội. Trong đó, thành công của một
trường đại học được đánh giá bằng sự quan tâm của
xã hội đối với trường trong cùng nhóm ngành đào
tạo có sự tham gia của nhiều cơ sở đào tạo. 

Mô hình Porter’s Five Forces được triển khai như
sau:

3.1. Sự đe dọa từ những trường ngoài công lập
Trong lĩnh vực giáo dục đại học Việt Nam hiện

nay, theo xu thế ngày càng nhiều thành phần kinh tế
tham gia đầu tư vào giáo dục, số lượng các trường
đại học cao đẳng ngày càng gia tăng, theo Bộ Giáo
dục và Đào tạo tính tới năm 2012, toàn quốc có 215
trường cao đẳng và 204 trường đại học. Trong đó,
trường đại học dân lập là 54. Sự gia tăng các trường
đại học đặc biệt là ở khối dân lập đang là rào cản đối
với giáo dục đại học công lập hiện nay.

Một là, Chất lượng của giáo dục đại học đang
được so sánh với các quyền lợi kinh tế của các tổ
chức ngoài công lập. Sự hấp dẫn của các ngành đào
tạo như quản trị kinh doanh, ngân hàng tài chính...
đang tạo ra một môi trường đào tạo chạy theo bằng
cấp chuyên ngành hơn là chất lượng. 

Hai là, Hội nhập quốc tế mạnh mẽ về giáo dục
nói chung và đại học nói riêng đang là những nguy

cơ cạnh tranh tiềm ẩn, tác động mạnh mẽ đối với các
trường đại học trong nước đặc biệt đối với các
trường đại học công lập. Các tổ chức đào tạo nước
ngoài có nhiều lợi thế hơn từ những nền giáo dục
hiện đại, tiếp cận nhanh nhạy, chuyên nghiệp hóa
trong công tác quản lý và marketing thị trường,
được xã hội chấp nhận, ngày càng chiếm lĩnh các vị
trí quan trọng trong đào tạo một số ngành như công
nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính...
Minh chứng cho việc này là sự gia tăng các chương
trình liên kết đào tạo nước ngoài, các chương trình
du học tại chỗ hoặc toàn phần, đang dần tăng áp lực
đối với các trường công lập.

Ba là, mặc dù số lượng sinh viên tại các trường
công lập đang chiếm ưu thế nhưng để giữ được số
lượng ổn định trong tương lai thương hiệu của từng
trường phải bao gồm cả sự phát triển đồng đều chất
lượng, dịch vụ kèm theo. 

Bốn là, vốn đầu tư là một trong nhưng rào cản lớn
đối với trường đại học công lập khi đầu tư ngân sách
thường đi chậm hơn yêu cầu thực tế.

Năm là, cơ chế chính sách chưa theo kịp yêu cầu
thực tế. Các trường đại học công lập đang hoạt động
theo phương thức bảo hộ dần chuyển sang tự chủ,
tuy nhiên cần phải có lộ trình và chính sách phù hợp
để các trường này có đủ khả năng chống chọi lại ảnh
hưởng từ những tác động ngoài hệ thống công lập. 

Mô hình ứng dụng theo nội dung Porter’s Five Forces
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3.2. Áp lực từ các nguồn lực ngoài trường
Trong các trường đại học, áp lực của các nguồn

lực ngoài trường bao gồm:
- Cung cấp công nghệ tin học viễn thông phục vụ

quản lý quá trình giảng dạy, hồ sơ sinh viên là yếu
tố quyết định việc giảm chi phí quan lý và tăng hiệu
quả đào tạo:

+ Công nghệ tin học viễn thông sẽ mang lại
những bước đột phá trong quá trình phát triển, sức
mạnh từ nhà cung cấp công nghệ sẽ là động lực để
từng trường đại học tạo ra sự khác biệt của mình;

+ Khi một trường đại học có thể đảm đương được
phần mềm quản lý trực tuyến, chi phí trả lương sẽ
giảm, nhiều dịch vụ đào tạo giá rẻ (học trực tuyến)
được cung cấp nhiều hơn tới xã hội.

- Cung cấp giáo trình học liệu: đối với một số
trường đại học phải mượn giáo trình từ những
trường khác là một áp lực không nhỏ. Vai trò và vị
thế trong nghiên cứu khoa học tìm ra bản sắt riêng
sẽ dần giảm sút. 

3.3. Quyền lực của khách hàng: Trong lĩnh vực
giáo dục đại học, khách hàng là một khái niệm được
sử dụng gần đây, được hiểu là đối tượng tham gia
vào quá trình đào tạo đang trở nên ngày càng phong
phú và đa dạng như sinh viên, nhà nghiên cứu, công
ty, tổ chức... Khái niệm khách hàng ngày được sử
dụng phổ biến, và mang tính khái quát cao, nắm giữ
quyền lực đáng kể bởi những lý do như sau:

- Đối với thí sinh thi đại học, cao học, kể cả
nghiên cứu sinh sẵn sàng chuyển sang trường khác
cùng một ngành đào tạo, khi nhận ra tương lai của
mình được quyết định bởi tên của trường trên tấm
bằng chứ không bởi vì họ đã có các thông tin chính
xác về chất lượng và môi trường đào tạo;

- Sự cạnh tranh về chi phí đào tạo của các trường
công lập và dân lập;

- Số lượng sinh viên hưởng ứng theo đám đông
khi ngành đào tạo đang có giá trị mà không tính tới
khả năng, hay năng lực nghề, dẫn tới việc ngồi
nhầm chỗ học nhầm trường hay sự yếu kém khi ra
trường. Tuy vậy, có một số thí sinh bị ảnh hưởng bởi
văn hóa bằng đại học hiện nay, nộp đơn vào trường
có điểm thi thấp để mong đỗ chứ không đi từ mục
đích nghề nghiệp và sự phát triển tương lai, ví dụ
như ngày càng nhiều người chấp nhận bỏ chi phí để
đi học bằng đại học thứ 2, thứ 3 minh chứng cho
việc đánh giá sự lựa chọn của xã hội đối với từng
trường;

- Sự đòi hỏi ngày càng cao của các nhà tuyển

dụng sẽ đòi hỏi sinh viên ra trường cần nhiều hơn
kiến thức và kỹ năng được nhà trường trang bị. Do
đó, áp lực từ phía nhà tuyển dụng (theo nghĩa khác
có thể coi là khách hàng mua sản phẩm của trường)
sẽ tác động làm thay đổi mục tiêu đào tạo của các
trường.

Trong nghiên cứu này, khái niệm khách hàng sẽ
được dùng để chỉ đối tượng là sinh viên, cao học
viên, nghiên cứu sinh những đối tượng tham gia vào
quá trình thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên
cứu của trường, và nhà tuyển dụng lao động đối
tượng tiếp nhận sản phẩm là những sinh viên tốt
nghiệp, những công trình nghiên cứu đã nghiệm
thu.... trong một trường đại học công lập.

3.3. Áp lực từ yêu cầu đổi mới phương pháp, nội
dung giảng dạy và nâng cao chất lượng đầu ra 

Từ triết lý “Áp lực sản phẩm thay thế” của
M.Porter, khi ứng dụng cho đào tạo đại học sự thay
thế chất lượng đầu ra chính là áp lực từ việc cẩn
phải đổi mới phương pháp, nội dung giảng dạy, làm
tiền đề tạo ra sự khác biệt giữa sinh viên (hay sản
phẩm) của trường này so với trường khác.

Sự hấp dẫn của một số ngành nghề đang được
đào tạo sẽ làm động lực cho nhiều cá nhân, tổ chức
hay các trường tham gia cung ứng. Điều này gia
tăng sự sẵn có của một ngành đào tạo bởi các trường
khác nhau. Với mục đích tạo ra lợi nhuận, việc đào
tạo cùng ngành này sẽ trở thành mối đe dọa với chất
lượng đào tạo của các trường có truyền thống hoạt
động lâu năm.

Áp lực được tạo ra từ việc có nhiều trường cùng
đào tạo một ngành (có cùng một sản phẩm) đòi hỏi
từng trường phải tạo ra được sự khác biệt về phương
pháp, về nội dung và quan trọng là chất lượng đầu
ra thể hiện ở mức độ đánh giá của xã hội.

3.4. Xác định Mức độ cạnh tranh giữa các
trường đại học:

Từ cơ sở tổng hợp 4 áp lực ở trên, mô hình sẽ chỉ
ra được tác động đối với môi trường của các trường
đại học công lập. Việc ứng dụng mô hình sẽ chỉ ra
một số nội dung sau:

- Sự khác biệt giữa các cơ sở trong cùng một
ngành, hoặc cùng sản phẩm đào tạo;

- Các nhân tố tác động tới sự phát triển chung của
ngành hoặc của từng trường;

- Có thể xây dựng được mô hình trường điểm
hình thông qua các chỉ số theo từng yếu tố tác động
tới từng trường trong quá trình xem xét mức độ tác
động theo mô hình trên;
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- Khi xác định được các tiêu chí cụ thể theo mô
hình có thể làm căn cứ xác định thứ hạng của từng
trường trong ngành;

- Xác định nội dung cơ bản để xây dựng chiến
lược phát triển trong tương lai.

Từ việc ứng dụng mô hình Năm lực lượng cạnh
tranh của M.Porter trong đánh giá mức độ cạnh
tranh giữa các trường đại học công lập sẽ có khả
năng cung cấp một cách nhìn tổng thể về môi
trường cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục đại học.
Từng cơ sở đào tạo khi phân tích mô hình này sẽ
cho phép trường xác định được chất lượng đào tạo
và quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo của mình
đối với các cơ sở đào tạo khác có cùng ngành đào
tạo, từ đó đánh giá được hiệu quả đào tạo, xây dựng
chiến lược phù hợp, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Chiến lược phát triển của giáo dục đại học công
lập qua việc ứng dụng mô hình có thể xác định như
sau:

- Chiến lược quản lý chi phí (cost leadership)
- Chiến lược tạo ra sự khác biệt (differentiation)
- Chiến lược khách hàng trọng tâm (Focus)
Chiến lược quản lý chi phí được hiểu là chiến

lược dành lợi thế cạnh tranh trên cơ sở có chi phí
sản xuất kinh doanh thấp hơn, hạ giá thành sản
phẩm để đạt được lợi nhuận cao hơn mức trung bình
của ngành. Đôi khi, chiến lược này cũng được xem
như chiến lược cạnh tranh bằng giá, bán hàng với
mức giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh trên cơ sở tiết
giảm chi phí, tạo ra ít sự khác biệt, không quá chú
trọng đến chất lượng sản phẩm.

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, việc giảm chi
phí đào tạo là một lợi thế, tuy nhiên việc tạo ra nhiều
khác biệt của sản phẩm (chất lượng sinh viên đầu ra)
trên cùng một chi phí đào tạo. Vậy chiến lược giảm
chi phí đào tạo ở đâu? 

Thực tế cho thấy, cạnh tranh bằng giá bao giờ
cũng là một hình thức cạnh tranh ngắn hạn, kém tinh
vi nhất. Đặc biệt, trong lĩnh vực đào tạo, các gia
đình không quan tâm nhiều lắm về chi phí đào tạo,
họ sẵn sàng đầu tư số tiền lớn để con em mình có
thể nhận được nhiều hơn từ tấm bằng và sự an toàn
cho tương lai sau này.

Trong khi để phát triển hoạt động đào tạo, đòi hỏi
các nhà trường phải có sự đầu tư lớn về giáo trình,
học liệu, phòng học đặc biệt là đội ngũ giảng viên
có trình độ cao, hạ tầng công nghệ đòi hỏi phải có
sự đầu tư lớn, nên việc giảm chi phí đào tạo không
thể hiểu là cắt giảm những chi phí đó. Đồng thời,

việc cắt giảm chi phí cũng không bao hàm các biện
pháp có tính tiêu cực như cắt giảm lương giảng viên,
cắt giảm chi phí phúc lợi, khen thưởng, cắt giảm chi
phí đào tạo, quảng cáo,…

- Lựa chọn đầu tư công nghệ phù hợp với hạ tầng
hiện tại. Lựa chọn những công nghệ để khai thác tốt
nhất những thành tựu của khoa học công nghệ, giảm
tối thiếu những chi phí về nhân lực, chi phí vật chất
khác (chi phí cho địa điểm, quản lý, chi phí quảng
cáo…). Một xu hướng trong lĩnh vực mới trong giáo
dục đào tạo hiện nay là tăng cường các hoạt động
trực tuyến, như thư viên online, giảng dạy online...

- Sử dụng hợp lý các chi phí cho marketing,
quảng cáo: lựa chọn kênh quảng cáo phù hợp với
năng lực của từng trường, như thông qua kênh của
cựu sinh viên thành đạt, các hoạt động xã hội, không
nên quảng cáo một cách ồ ạt, thiếu trọng tâm, gây
hiểu nhầm cho xã hội.

- Tổ chức, quản lý một cách khoa học: nghiên cứu
và xây dựng cơ cấu tổ chức họp lý, chuyên môn hóa
theo từng chức năng tạo hiệu quả trong phối hợp, hỗ
trợ công tác. Xây dựng cơ chế rõ ràng vai trò điều
tiết chiến lược giữa quản lý trường đại học và hoạt
động khoa học.

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân
sách; tiết kiệm các chi phí hoạt động chung khác.

Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm. Đây là
chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh tinh vi nhất, đa
dạng nhất và đem lại hiệu quả cao. Chiến lược này
nhằm phản ứng lại sự ganh đua của các đối thủ cạnh
tranh và luôn được đánh giá cao. Sản phẩm đào tạo
được hiểu khác với các sản phẩm vật chất, dịch vụ
tài chính cá nhân không thể định hình được bằng các
yếu  tố vật chất như hình khối, màu sắc, vật liệu,…
mà giá trị hình thành từ những tiện ích, hiệu quả tài
chính cho người tham gia dịch vụ đào tạo, và các giá
trị trừu tượng khác như lòng tin, sự hài lòng, thoả
mãn, các dịch vụ tăng thêm. Chính đặc tính trừu
tượng của sản phẩm đào tạo càng làm cho khả năng
tạo khác biệt thêm đa dạng. Sự khác biệt tạo ra niềm
tin cho khách hàng, tạo ra tương lai của chính họ
luôn được đánh giá cao và là lựa chọn hàng đầu của
từng cá nhân, phụ huynh hay các nhà tuyển dụng.
Tận dụng lợi thế từ truyền thống, đội ngũ giảng viên
lâu năm, thương hiệu đã trải qua nhiều thời kỳ các
trường đại học công lập có thể tạo ra sự khác biệt
theo hướng: 

- Xây dựng chiến lược đầu tư lâu dài vào việc đầu
tư cho các hoạt động nghiên cứu giáo trình, học liệu,
phương pháp giảng dạy và đánh giá chất lượng đào
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tạo.
- Sự cần thiết phải đẩy mạnh hệ thống quản trị

quan hệ giữa nhà trường đối với sinh viên đang theo
học, cựu sinh viên, các nhà tuyển dụng để từ đó có
thể điều chỉnh hành vi đào tạo kịp thời hiệu quả, lan
tỏa thương hiệu trong xã hội. Đây là cách thức để
tạo ra sự khác biệt cơ bản của một trường đại học.

- Tạo sự khác biệt trong các chương trình liên kết
với các đối tác nước ngoài có uy tín, ngoài việc đáp
ứng yêu cầu xã hội, tăng thu nhập cho giảng viên mà
còn là tạo dựng một môi trường quốc tế nâng cao
năng lực giảng dạy của giảng viên trong nước.

- Tạo sự khác biệt của trường từ những hình ảnh
đặc trưng như đồng phục sinh viên, văn hóa phòng
ban, bố trí giảng đường sạch sẽ, biển hiệu chỉ dẫn
các đơn vị, tên người...

Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm cũng là chiến
lược tốt nhất để củng cố, tạo dựng thương hiệu, cải
thiện vị thế cạnh tranh của một trường đại học. Sự
nhận biết sản phẩm (sinh viên) của một trường trong
xã hội là hình ảnh tốt nhất tạo ra sự khác biệt.

Chiến lược khách hàng trọng tâm: Với chiến
lược này, mỗi trường phải xác định rõ trọng tâm đào
tạo của mình, định hướng đào tạo, ngành nghề đào
tạo phải xác định rõ. Không nên chạy theo nhu cầu
hiện thời của xã hội mà đầu tư vào các ngành mới
không phải lợi thế của mình. Ví dụ trường kỹ thuật
cơ khí mà đào tạo bằng kinh tế hoặc quản trị kinh
doanh sẽ tạo ra sự bất lợi của bản thân trường và của
ngành.

- Sự cần thiết phải có nhưng nghiên cứu kỹ về
ngành đào tạo khi chuẩn bị tuyển sinh, chứ không
nên dùng giải pháp thêm ngành giải quyết bài toán
sụt giảm sinh viên vào một ngành nghề nào đó.
Trong thực tế nhiều trường đã dùng các chiêu thức
để tuyển sinh như tạo ra các ngành có tính giao thoa

như tin học ngân hàng, tin học kinh tế mà thực chất
không xuất phát từ năng lực đã tạo ra cho ngành
nhiều sự cạnh tranh không minh bạch và khó khăn
trong việc xác định và quản lý nghề nghiệp.

- Nên lựa chọn hướng đi đào tạo trường có thế
mạnh, phù hợp với công nghệ và kinh nghiệm của
mình, không né tránh nhưng không quá tập trung
vào những ngành  đã có quá nhiều trường đào tạo
hoặc trường có thế truyền thống.

Kết luận
Từ việc phân tích nội dung và ứng dụng mô hình

Năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter cho
giáo dục đại học công lập sẽ cho thấy một cách nhìn
tổng thể hơn về môi trường ngành, những tác động
tới từng cơ sở đào tạo đại học công lập. Với mô hình
được phát triển từ cơ sở lý thuyết của Micheal
Porter, việc xác định chất lượng đào tạo của một cơ
sở đào tạo đại học sẽ được cụ thể hóa và rõ ràng
hơn, từ việc đánh giá bên trong tới các tác động bên
ngoài và sự tác động của chính sách. Ứng dụng mô
hình có thể lượng hóa được các chỉ số đánh giá một
trường đại học như chỉ số thỏa mãn của xã hội đối
với cơ sở đào tạo... Kết quả phân tích bước đầu có
thể xác định một số nhận định như sau:

Tác động nào là quan trọng cho việc thúc đẩy sự
phát triển của các trường đại học công lập;

Mô tả sự khác biệt giữa các trường đại học công
lập trong ngành và thứ hạng của từng trường;

Chiến lược phát triển sắp tới mục đích nhằm vào
đâu, mức độ như thế nào;

Đánh giá của xã hội tới từng trường, và toàn
ngành ra sao? Với thực tế hiện nay thì giáo dục đại
học có thực sự đáp ứng nhu cầu về nhân lực không?

Một số nhận định sẽ được làm rõ trong quá trình
phân tích số liệu cụ thể theo từng cơ sở đào tạo.�
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